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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau bổ 

sung

1 Máy gây mê giúp thở đa năng Máy 6

2 Máy hấp ướt Máy 5

3 Máy điều trị từ trường Máy 1

4 Máy điều trị vi sóng Máy 1

5 Máy siêu âm đa tần Máy 1

6 Máy laser tần số cao Máy 1

7 Máy từ trường siêu dẫn Máy 1

8 Máy xung kích trị liệu Máy 1

9 Ống nội soi 0 độ Ống 1

10 Ống nội soi 30 độ Ống 1

11 Ống nội soi 70 độ Ống 1

12 Dây cáp quang hệ thống nội soi Bộ 1

13 Nguồn sáng hệ thống nội soi Bộ 1

14 Ghế khám Tai Mũi Họng Bộ 1

15 Kính sinh hiển vi phẫu thuật Mắt chuyên dụng Kính 1

16 Kính sinh hiển vi khám Mắt chuyên dụng Kính 1

17 Máy Laser YAG Nhãn khoa chuyên dụng Máy 1

18 Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng thịt Bộ 1

19 Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco Bộ 1

20 Bộ dụng cụ phẫu thuật Mí mắt Bộ 1

21 Bộ đo nhãn áp Bộ 1

22 Kính soi góc tiền phòng Kính 1

23 Máy chụp cắt lớp võng mạc mắt (OCT) Máy 1

24 Máy đo thị trường Máy 1

25 Máy đo chiều dài ống tủy Máy 2

26 Máy X-Quang răng cầm tay Máy 1

27 Máy đọc phim cầm tay Máy 1

28 Máy nội nha Máy 1

29 Máy thử tủy Máy 1

30 Máy chụp răng toàn hàm Máy 1

31 Đèn quang trùng hợp Cái 1

32 Tay khoan high speed Cái 3

33 Tay khoan thẳng chậm Cái 3

34 Bộ nạo túi Bộ 1

35 Máy nhổ răng siêu âm Máy 1

36 Đèn tẩy trắng răng Cái 1

37 Máy phân tích da Máy 1

38 Máy ly tâm thường Máy 2

39 Máy ly tâm lạnh Máy 1

40 Máy vortex Máy 2
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41 Máy dán barcode tự động Máy 1

42 Tủ ấm CO2 Tủ 1

43 Kính hiển vi Kính 2

44 Pipette 100-1000 µL Cái 4

45 Pipette 20-200 µL Cái 2

46 Pipette 10-100 µL Cái 2

47 Pipette 5-50 µL Cái 1

48 Pipette 0.5-10 µL Cái 1

49 Tủ lưu trữ mẫu Tủ 2

50 Tủ lạnh vi sinh Tủ 1

51 Tủ lưu trữ máu chuyên dụng Tủ 1

52 Máy đốt khuyên cấy Máy 1

53 Dụng cụ chiết nước muối Máy 1

54 Lò hấp tiệt trùng dụng cụ Lò 1

55 Máy ủ vi sinh Máy 1

56 Máy tiệt khuẩn dụng cụ bằng khí EO Máy 1

57 Hệ thống xét nghiệm Sinh hóa - Miễn dịch tự động Hệ thống 1

58 Hệ thống xét nghiệm Sinh Học Phân Tử tự động Hệ thống 1

59
Hệ thống xét nghiệm Định danh - Kháng sinh đồ 

tự động
Hệ thống 1

60 Tủ lạnh âm -20 độ Tủ 1

61 Tủ ấm nuôi cấy vi sinh Tủ 1

62 Máy rửa màng lọc thận Máy 3

63 Máy dò thần kinh Máy 2

64 Mền làm ấm bệnh nhân Cái 5

65 Máy chống thuyên tắc tĩnh mạch Máy 2

66 Bộ phẩu thuật cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến Bộ 1

67 Dàn máy phẫu thuật nội soi Bộ 1

68 Máy ủ ấm máu Máy 1

69 Máy tìm vein Máy 2

70 Máy áp lực chi Máy 1

71 Máy tạo áp lực ngắt quãng phòng huyết khối Máy 1

72 Máy ép tim tự động Máy 1

73 Đầu dò Convex Cái 2

74 Đầu dò Linear Cái 2

75 Đầu dò Sector Cái 2

76 Dây nội soi Dạ dày Dây 2

77 Dây nội soi Đại tràng Dây 2


